
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 17311CD0394 Nguyễn Văn Miên 14/01/1996 CT17CD1 Đã tốt nghiệp THPT

2 17311CD0554 Trần Đại Nghĩa 21/01/1994 CT17CD1 Đã tốt nghiệp THPT

3 17311CD0566 Trương Phú Quốc 18/03/1997 CT17CD1 Đã tốt nghiệp THPT

4 17311CD0582 Trần Văn Tín 21/08/1995 CT17CD1 Đã tốt nghiệp THPT

5 17311CD0587 Lê Tường Huân 20/03/1997 CT17CD1 Đã tốt nghiệp THPT

6 17311CK0153 Nguyễn Thiện Bình 20/10/1994 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

7 17311CK0174 Đặng Quang Huy 18/02/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

8 17311CK0366 Nguyễn Công Tú 27/07/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

9 17311CK0391 Phạm Trân 02/01/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

10 17311CK0431 Nguyễn Hữu Hòa 17/03/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

11 17311CK0450 Nguyễn Thanh Sơn 20/08/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

12 17311CK0452 Nguyễn Hoài Phúc 07/06/1997 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

13 17311CK0464 Lê Minh Hiếu 01/12/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

14 17311CK0487 Lưu Đức Huân 19/01/1995 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

15 17311CK0492 Triệu Thế Hồng 01/06/1996 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

16 17311CK0502 Tạ Minh Thế 10/08/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

17 17311CK0507 Phạm Đình Đừng 29/07/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

18 17311CK0509 Vũ Văn Sơn 03/02/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

19 17311CK0529 Trần Thoại Bảo Khanh 05/07/1998 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT
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STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

20 17311CK0534 Mai Tấn Phát 20/11/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

21 17311CK0544 Phan Đình Hưng 06/08/1999 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

22 17311CK0569 Hoàng Trọng Vũ 06/06/1994 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

23 17311CK0579 Hồ Văn Vũ 29/12/1996 CT17CK1 Đã tốt nghiệp THPT

24 17311DD0206 Tạ Thiên Trường 08/11/1999 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

25 17311DD0212 Trần Ngọc Tiếp 10/05/1999 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

26 17311DD0503 Trần Xuân Chí 20/09/1998 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

27 17311DD0520 Phan Đức Anh 14/10/1997 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

28 17311DD0527 Nguyễn Thành Nguyên 17/09/1998 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

29 17311DD0531 Dương Minh Thắng 19/12/1996 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

30 17311DD0549 Hứa Ích Thượng 12/01/1996 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

31 17311DD0555 Thông Minh Tuấn Dũng 06/05/1998 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

32 17311DD0570 Trịnh Ngọc Minh 20/10/1996 CT17DD1 Đã tốt nghiệp THPT

33 17311DT0220 Nguyễn Quang Vinh 10/10/1992 CT17DT1 Đã tốt nghiệp THPT

34 17311DT0373 Huỳnh Hoàng Duy Tân 06/04/1999 CT17DT1 Đã tốt nghiệp THPT

35 17311DT0459 Bùi Minh Hoà 07/08/1997 CT17DT1 Đã tốt nghiệp THPT

36 17311DT0560 Nguyễn Minh Phụng\ 28/05/1997 CT17DT1 Đã tốt nghiệp THPT

37 17311KT0017 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/12/1993 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

38 17311KT0228 Ngô Thị Ngọc Đào 28/10/1987 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

39 17311KT0315 Bùi Thị Kiều Oanh 05/10/1999 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

40 17311KT0409 Trần Thị Liêm 16/09/1996 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

41 17311KT0426 Huỳnh Thị Ngọc Hân 09/11/1997 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

42 17311KT0474 Ngô Thị Hương 26/11/1997 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

43 17311KT0525 Trần Đăng Khanh 17/12/1996 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

44 17311KT0580 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 16/10/1995 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT

45 17311KT0583 Châu Thị Ngọc Dung 22/08/1993 CT17KT1 Đã tốt nghiệp THPT



STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

46 17311OT0201 Hoàng Đình Hiệp 01/10/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

47 17311OT0202 Huỳnh Văn Phúc Hậu 12/04/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

48 17311OT0233 Trịnh Việt Dũng 18/05/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

49 17311OT0244 Mai Văn Nghĩa 25/02/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

50 17311OT0301 Nguyễn Nhật Hào 24/09/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

51 17311OT0307 K' Luận 02/01/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

52 17311OT0337 Vũ Công Tuyển 21/11/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

53 17311OT0348 Mai Tiến Thành 01/01/1998 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

54 17311OT0351 Nguyễn Văn Phúc 02/02/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

55 17311OT0377 Dương Hoàng Thương 28/05/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

56 17311OT0380 Trần Đức Trung 28/02/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

57 17311OT0390 Nguyễn Trung Kiên 12/11/1995 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

58 17311OT0400 Trần Quốc Hùng 20/02/1998 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

59 17311OT0408 Lê Tấn Tài 20/10/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

60 17311OT0420 Dương Quốc Triệu Quang Vũ 31/07/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

61 17311OT0451 Nguyễn Tài Tuệ 30/04/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

62 17311OT0483 Nguyễn Dương Ngọc Sơn 06/03/1995 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

63 17311OT0506 Phan Gia Huy 26/06/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

64 17311OT0528 Trần Đức Minh 16/11/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

65 17311OT0546 Phạm Phú Thành 02/04/1993 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

66 17311OT0547 Vũ Trọng Minh 22/03/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

67 17311OT0550 Trà Thế Vinh 03/07/1996 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

68 17311OT0558 Lê Thanh Minh 20/12/1997 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

69 17311OT0561 Nguyễn Hồng Cường 27/02/1996 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

70 17311OT0577 Trần Đặng Quốc Duy 21/07/1999 CT17OT2 Đã tốt nghiệp THPT

71 17311QN0175 Thái Duy Khanh 05/08/1998 CT17DN1 Đã tốt nghiệp THPT



STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

72 17311QN0313 Lê Kim Ngân 24/11/1998 CT17DN2 Đã tốt nghiệp THPT

73 17311QN0325 Nguyễn Thanh Hằng 20/10/1998 CT17DN2 Đã tốt nghiệp THPT

74 17311QN0406 Đỗ Thị Anh Trinh 12/03/1998 CT17DN1 Đã tốt nghiệp THPT

75 17311QN0437 Võ Minh Trung 13/07/1996 CT17DN2 Đã tốt nghiệp THPT

76 17311QN0444 Nguyễn Thị Bích Tuyền 04/11/1997 CT17DN1 Đã tốt nghiệp THPT

77 17311QN0481 Võ Ngọc Vân Anh 24/05/1999 CT17DN1 Đã tốt nghiệp THPT

78 17311QN0495 Lê Thị Thơm 24/09/1999 CT17DN2 Đã tốt nghiệp THPT

79 17311QN0573 Võ Duy Phương 24/08/1999 CT17DN1 Đã tốt nghiệp THPT

80 17311QS0001 Mai Chí Luân 23/11/1998 CT17QS1 Đã tốt nghiệp THPT

81 17311QS0211 Nguyễn Thị Bảo Trinh 20/10/1999 CT17QS1 Đã tốt nghiệp THPT

82 17311QS0324 Phan Hoài An 08/02/1998 CT17QS1 Đã tốt nghiệp THPT

83 17311QS0496 Huỳnh Trung Kiên 24/07/1997 CT17QS1 Đã tốt nghiệp THPT

84 17311QS0516 Lê Đức Trung 13/10/1996 CT17QS1 Đã tốt nghiệp THPT

85 17311QT0188 Trịnh Thị Thanh Hương 01/08/1999 CT17QT1 Đã tốt nghiệp THPT

86 17311QT0536 Nguyễn Thùy Mỹ Duyên 06/12/1998 CT17QT1 Đã tốt nghiệp THPT

87 17311QT0571 Trần Quang Huy 12/08/1994 CT17QT1 Đã tốt nghiệp THPT

88 17311QT0586 Lê Quốc Bảo 26/12/1996 CT17QT1 Đã tốt nghiệp THPT

89 17311TN0186 Võ Thị Bảo Trân 02/10/1996 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

90 17311TN0246 Trần Thị Như Tuyền 07/11/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

91 17311TN0260 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/06/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

92 17311TN0300 Nguyễn Văn Sang 10/03/1995 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

93 17311TN0319 Nguyễn Kim Hân 07/07/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

94 17311TN0332 Châu Nhật Hào 05/01/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

95 17311TN0344 Vũ Thị Thúy Vy 26/12/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

96 17311TN0357 Nguyễn Thị Thúy Hường 24/04/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

97 17311TN0369 Nguyễn Thị Trang 06/12/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT



STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

98 17311TN0374 Đặng Mỹ Đức 04/10/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

99 17311TN0422 Phạm Văn Dũng 21/03/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

100 17311TN0424 Nguyễn Văn Vượng 12/10/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

101 17311TN0463 Nguyễn Kim Trinh 12/04/1996 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

102 17311TN0472 Cao Thị Thương 10/01/1997 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

103 17311TN0488 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 12/01/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

104 17311TN0524 Lê Thị Dung 06/02/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

105 17311TN0538 Lương Tấn Vủ Hồng 08/10/1997 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

106 17311TN0552 Nguyễn Phúc Tâm 10/02/1998 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

107 17311TN0568 Nguyễn Thị Từ Thương 25/01/1999 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

108 17311TN0576 Nguyễn Thanh Tài 27/08/1994 CT17TN1 Đã tốt nghiệp THPT

109 17411QN0231 Đoàn Minh Tâm 18/12/1999 CT17DN2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 5.7

110 17411DD0539 Lê Minh Tiến 08/08/1999 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 5.8

111 17411QT0293 Đặng Văn Sơn 22/04/1999 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 5.8

112 17411OT0163 Nguyễn Bá Tiền 16/03/1998 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 6.1

113 17411QT0423 Nguyễn Tuấn Anh 06/02/1988 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 6.1

114 17411CK0242 Phan Hữu Tính 05/12/1999 CT17CK1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 6.4

115 17411DD0284 Nguyễn Mạnh Hùng 25/10/1998 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 6.9

116 17411CK0370 Lê Đình Hậu 06/07/1998 CT17CK1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.2

117 17411CK0158 Nguyễn Văn Hùng 29/12/1997 CT17CK1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.3

118 17411OT0209 Nguyễn Phi Hùng 20/06/1999 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.4

119 17411DD0227 Lê Quốc Hợp 08/01/1996 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.5

120 17411KT0537 Trần Thị Mai Hoa 12/06/1997 CT17KT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.5

121 17411OT0207 Hồ Trí Hoàng Phúc 04/03/1999 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.6

122 17411OT0443 Phan Được 23/03/1999 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.6

123 17411OT0485 Trần Minh Nhật 11/07/1998 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.7



STT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

124 17411DD0086 Dương Tiến 02/01/1998 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.8

125 17411OT0543 Nguyễn Minh Quân 15/12/1997 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.8

126 17411QT0542 Lê Minh Duyệt 02/07/1999 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.8

127 17411CK0540 Đoàn Văn Hiếu 15/07/1999 CT17CK1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.9

128 17411CK0572 Nguyễn Thành Nam 13/02/1997 CT17CK1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 7.9

129 17411DD0469 Võ Hoàng Thiện 28/08/1999 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.0

130 17411QN0372 Lê Quang Phương Thanh 17/09/1998 CT17DN2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.1

131 17411DT0139 Nguyễn Minh Chánh 12/04/1997 CT17DT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.3

132 17411QT0541 Lê Minh Quyền 02/07/1999 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.3

133 17411DD0267 Phạm Văn Khiêm 01/02/1999 CT17DD1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.3

134 17411QT0326 Lê Thị Hằng 02/08/1999 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.4

135 17411OT0255 Nguyễn Thành Đạt 08/08/1999 CT17OT2 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 8.5

136 17411QT0066 Lê Vũ Trường Giang 04/07/1999 CT17QT1 Đã học xong chương trình lớp 12, điểm môn GDQP-AN là 9.1

Tổng cộng danh sách có 136 học sinh. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 11  năm 2017

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phạm Quang Tuấn


